
NGUYỄN THỊ THÙY DUNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ ÔTÔ 17E

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:
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6.86.07.010.030/09/1999AnLương Nguyễn Trường03021715191

7.26.08.010.001/11/1999AnPhan Ngọc03021715202

6.76.07.57.002/01/1998AnhBùi Duy03021715213

6.04.07.510.023/12/1999AnhĐinh Thế03021715224

7.06.07.510.015/06/1999AnhLê Đức03021715235

6.35.07.010.002/02/1999AnhNguyễn Văn Triệu03021715246

6.75.08.010.024/11/1999BảoVõ Quốc03021715257

6.86.07.010.015/11/1999BằngPhạm Huy03021715268

7.06.07.510.004/02/1999BằngTrần Văn Công03021715279

6.55.07.510.030/3/1999BềnLê Hồng030217152810

6.96.08.07.007/03/1999BìnhLê Thanh030217152911

7.06.07.510.006/10/1999BìnhNguyễn Thanh030217153012

8.08.07.510.009/05/1999CườngTô Anh030217153113

6.44.08.510.05/5/1999DanhTrần Quốc030217153214

9.210.08.010.022/09/1999DinhNguyễn Hoàng030217153315

8.79.08.010.025/10/1999DuyBùi Nguyễn Nhật030217153416

8.59.07.510.031/05/1999DuyĐặng Phương030217153517

7.06.07.510.017/5/1999DuyHuỳnh Hải030217153618

7.77.08.010.019/04/1999DuyNguyễn Thành030217153719

7.26.08.010.022/09/1999DuyNguyễn Trần030217153820

6.55.07.510.022/08/1999DuyPhạm Ngọc030217153921

7.26.08.010.016/05/1999ĐảngTrương Doãn030217154022

7.57.07.510.026/07/1999ĐăngTrần Văn030217154123

6.24.08.010.018/07/1999ĐứcPhan Nguyễn Minh030217154224

7.68.06.510.006/11/1999FaMus Ta030217154325

8.48.08.510.028/11/1999GiangBùi Nhật030217154426

8.08.07.510.014/07/1999HậuChu Công030217154527

7.26.08.010.014/6/1999HiếuQuãng Trọng030217154628

8.08.07.510.030/10/1999HiếuTrần Đức030217154729

5.73.08.010.020/12/1999HiệpVõ030217154830

7.77.08.010.022/06/1999HoàngĐặng Trương Thanh030217154931

7.97.08.510.021/03/1999HoàngLê Huy030217155032

8.68.09.010.015/11/1999HồngĐỗng Thị Thúy030217155233
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7.16.08.57.019/02/1999HuânBùi Công030217155334

6.04.07.510.06/7/1999HuyLý Đặng030217155435

4.00.07.510.019/9/1999HuyNguyễn Trần Quốc030217155636

0.00.00.00.017/11/1998HùngVũ Bảo030217155737

6.44.08.510.012/02/1999HưngHuỳnh Kim030217155838

6.55.07.510.019/10/1999HưngTrần Ngọc030217155939

6.75.08.010.026/10/1999KhánhLê Đình030217156040

7.77.08.010.025/1/1999KhánhNguyễn Thanh030217156141

7.77.08.010.001/09/1999KhoaChâu Nguyễn Đăng030217156242

6.75.08.010.003/04/1999KhoaNguyễn Đăng030217156343

6.75.08.010.030/05/1999KhoaNguyễn Hồ Đăng030217156444

8.28.08.010.014/11/1999KhôiLê Trần Nguyên030217156545

7.47.08.07.014/08/1999KhươngVõ Lê030217156646

8.08.07.510.021/02/1998KiệtLê Tuấn030217156747

7.26.08.010.002/11/1999LậpNguyễn Đức030217156848

7.26.08.010.008/09/1999LongNgô Duy030217156949

6.96.08.07.012/06/1999LongNguyễn Ngọc030217157050

7.57.07.510.002/02/1999LộcNgô Thành030217157151

7.77.08.010.006/06/1999LợiChâu Thành030217157252

5.22.08.010.017/08/1999LuânNguyễn Thành030217157353

6.44.08.510.020/04/1999MãVy ĐứC030217157454

6.45.08.07.028/08/1999MinhNguyễn Trọng030217157555

7.26.08.010.012/01/1999MinhTrần Công030217157656

7.06.07.510.026/07/1999NamBùi Văn030217157857

8.28.08.010.021/10/1999NamHồ Phương030217157958

3.70.07.57.028/10/1998NghĩaCao Huỳnh030217158059

7.06.07.510.024/09/1999NghĩaĐặng Nhân030217158160

6.76.07.57.025/11/1999NghĩaNguyễn Gia030217158261

6.45.08.07.001/09/1999NghĩaNguyễn Trọng030217158362

5.53.07.510.002/02/1999NguyênTrần Thái030217158463

7.78.07.57.029/03/1999NhânĐoàn Hữu030217158564

7.57.07.510.029/05/1999NhânLê Quốc030217158665

7.77.08.010.018/8/1999NhânNguyễn Trọng030217158766

8.08.07.510.010/06/1998NhìnHồ Lỷ030217158867

7.26.08.010.019/11/1999NhĩPhạm Kha030217158968

6.55.07.510.015/05/1999PhátNguyễn Tấn030217159069

8.28.08.010.023/11/1999PhátPhan Trần Tiến030217159170

7.06.07.510.006/09/1999PhongHuỳnh Thanh030217159271

7.77.08.010.013/07/1999PhongTrần Thế030217159372

6.85.09.07.004/05/1999PhúNguyễN HoàNg030217159473
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7.98.08.07.002/06/1999PhúcNguyễn Văn030217159574

7.57.07.510.023/3/1998PhươngLê030217159775

6.76.07.57.020/06/1999PhươngNguyễn Hoài030217159876

6.96.08.07.003/06/1999QuânCao Trung030217159977

8.08.07.510.009/05/1999QuânNguyễn Hoàng Mạnh030217160078

7.06.07.510.028/04/1999QuânTrần Văn Trung030217160179

7.57.07.510.019/02/1999QuiMai Nhựt030217160280

4.51.07.510.030/10/1999QuýNguyễn Thành030217160481

6.04.07.510.004/07/1999SangĐào Nguyễn Tấn030217160582

7.57.07.510.010/04/1999SangNgô Hữu030217160683

8.28.08.010.006/12/1998SơnNguyễn Hồng030217160784

8.08.07.510.021/03/1999SơnNguyễn Hữu Bảo030217160885

7.06.07.510.008/12/1999TạoLê Xuân030217160986

8.08.07.510.006/08/1999TàiHoàng Đức030217161087

7.06.07.510.023/12/1999TảoLê Nhựt030217161288

7.06.07.510.005/04/1999TâmBùi Chí030217161389

7.57.07.510.026/01/1999TânPhan Nhật030217161490

7.26.08.010.025/06/1999TânTrần Phú030217161591

7.06.07.510.015/10/1999ThanhĐoàn Nhựt030217161692

7.77.08.010.002/08/1999ThảnhNguyễn Trí030217161793

7.57.07.510.030/07/1999TháiNguyễn Nguyên030217161894

7.88.07.010.016/06/1999ThạnhTrần Trung030217161995

6.76.07.57.003/02/1999ThắngNguyễn Đình030217162096

6.24.08.010.006/01/1999ThọNguyễn Trung030217162297

7.06.07.510.015/01/1999ThọNguyễn Trường030217162398

7.77.08.010.023/12/1999ThuậnĐặng Văn030217162499

8.28.08.010.012/10/1999ThườngNgô Minh0302171625100

8.17.09.010.016/12/1999TìnhTrần Hữu0302171626101

8.28.08.010.016/06/1999TínĐặng Hoàng0302171627102

6.75.08.010.019/1/1999ToànNguyễn Hữu0302171628103

8.28.08.010.019/08/1999TriếtVõ Minh0302171629104

7.06.07.510.009/03/1999TríNguyễn Minh0302171630105

8.08.07.510.012/10/1999TrọngĐỗ Đức0302171631106

5.02.07.510.012/07/1999TrườngLê Minh0302171632107

8.59.07.510.011/07/1999TrườngLê Nhựt0302171633108

7.77.08.010.009/06/1999TrườngNguyễn Đức0302171634109

7.57.07.510.019/09/1999TrườngPhạm Nhật0302171635110

7.26.08.010.023/11/1999TùngĐinh Hoàng0302171638111

6.35.07.010.024/11/1999TùngPhan Tịnh0302171639112

7.57.07.510.07/5/1999VănNguyễn Châu Khánh0302171640113
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6.24.08.010.014/07/1999ViệtHuỳnh Tấn0302171641114

6.75.08.010.022/12/1999VinhĐinh Quốc0302171642115

7.26.08.010.012/07/1999VọngVõ Đình0302171643116

7.57.07.510.015/10/1999VũHồ Phong0302171644117

7.57.07.510.004/04/1999VũNguyễn Quốc0302171645118

7.57.07.510.017/01/1999XuânNguyễn Thành0302171647119

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN THỊ THÙY DUNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 05 tháng 02 năm 2018

1(0.8%)3(2.5%)4(3.4%)33(27.7%)55(46.2%)22(18.5%)1(0.8%)119(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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